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DANH SÁCH HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG ĐƯỢC BỔ NHIỆM 

(Kèm theo Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

STT 
Họ và tên hòa giải viên 

lao động được bổ nhiệm 

Giới 

tính 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Trình 

độ học 

vấn 

Đơn vị công tác 

Cơ quan quản lý 

hòa giải viên lao 

động 

01 Nguyễn Xuân Lộc Nam 27/12/1976 Thạc sĩ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
Sở Lao động - 

Thương binh và  

Xã hội 

02 Trương Ngọc Phụng Nam 14/02/1982 Đại học Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

03 Lê Thị Phương Thảo Nữ 18/8/1983 Đại học Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

04 Nguyễn Ánh Hòa Nam 10/01/1979 Đại học Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

05 Lê Ngọc Thơm Nam 04/6/1962 Đại học Liên đoàn Lao động thị xã La Gi 

Phòng Lao động - 

Thương binh và  

Xã hội thị xã La Gi 

06 Nguyễn Văn Long Nam 02/01/1965 Đại học 
Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội huyện Đức Linh 

Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã 

hội huyện Đức Linh 

07 Nguyễn Thị Hồng Hòa Nữ 06/3/1983 Đại học 
Phòng Lao động - Thương binh và  

Xã hội huyện Hàm Thuận Bắc 
Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã 

hội huyện Hàm 

Thuận Bắc 

08 Nguyễn Phi Hổ Nam 04/6/1964 Đại học Phòng Tư pháp huyện Hàm Thuận Bắc 

09 Đào Thị Mộng Trinh Nữ 22/9/1973 Đại học 
Liên đoàn Lao động huyện  

Hàm Thuận Bắc 

10 Đỗ Ngọc Hoàng Nam 10/3/1976 Đại học 
Phòng Tư pháp huyện  

Hàm Thuận Nam 

Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã 

hội huyện Hàm 

Thuận Nam 

11 Nguyễn Lê Phong Nam 20/5/1975 Đại học 
Phòng Lao động - Thương binh 

và Xã hội thành phố Phan Thiết 

Phòng Lao động - 

Thương binh và  

Xã hội thành phố 

Phan Thiết 
12 Đỗ Trọng Nghĩa  Nam 01/01/1974 Đại học 

Liên đoàn Lao động 

thành phố Phan Thiết 
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STT 
Họ và tên hòa giải viên 

lao động được bổ nhiệm 

Giới 

tính 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Trình 

độ học 

vấn 

Đơn vị công tác 

Cơ quan quản lý 

hòa giải viên lao 

động 

13 Hồ Trọng Thừa Nam 18/10/1985 Đại học 
Phòng Lao động - Thương binh và  

Xã hội huyện Bắc Bình 

Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã 

hội huyện Bắc Bình 

14 Nguyễn Ngọc Vũ Nam 20/02/1980 Đại học 
Phòng Lao động - Thương binh và  

Xã hội huyện Tánh Linh 
Phòng Lao động - 

Thương binh và 

 Xã hội huyện  

Tánh Linh 
15 Nguyễn Cao Cường Nam 01/8/1986 Đại học 

Phòng Lao động - Thương binh và 

 Xã hội huyện Tánh Linh 

16 Nguyễn Quốc Điệp Nam 20/12/1969 Đại học 
Phòng Lao động - Thương binh và  

Xã hội huyện Tuy Phong 
Phòng Lao động - 

Thương binh và 

 Xã hội huyện 

 Tuy Phong 

17 Lê Ngọc Linh Nam 08/3/1983 Đại học Liên đoàn Lao động huyện Tuy Phong 

18 Phan Văn Hiền Nam 12/5/1966 Đại học Bảo hiểm xã hội huyện Tuy Phong 

19 Nguyễn Thị Xuân Nữ 16/3/1986 Đại học Phòng Văn xã huyện Phú Quý 
Phòng Văn xã 

huyện Phú Quý 20 Trương Thị Phượng Nữ 27/02/1986 Đại học 
Công chức văn hóa - UBND xã  

Long Hải, huyện Phú Quý 

21 Nguyễn Ngọc Tân Nam 12/12/1966 Đại học 
Phòng Lao động - Thương binh và  

Xã hội huyện Hàm Tân 
Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã 

hội huyện Hàm Tân 

22 Nguyễn Ty Nam 06/6/1982 Đại học 
Phòng Lao động - Thương binh và  

Xã hội huyện Hàm Tân 

23 Nguyễn Thị Sen Nữ 10/10/1978 Đại học Liên đoàn Lao động huyện Hàm Tân 

24 Nguyễn Việt Hùng Nam 20/7/1982 Đại học Bảo hiểm xã hội huyện Hàm Tân 

TỔNG CỘNG: 24 người     
 


